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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Công nghệ 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực.
a. Năng lực đặc thù:
- Trình bày được vai trò của chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản  đối với đời sống con người và nền kinh tế.
· Nhận biết được một số vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta (gia súc, gia cầm…).
· Nhận biết được một số thủy sản có giá trị.
- Đề xuất được phương thức chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản phù hợp .
· Nêu được những việc nên làm, không nên làm để phòng bệnh cho vật nuôi và thủy sản.
· Vận dụng được kiến thức phòng, trị bệnh cho vật nuôi vào thực tiễn gia đình, địa phương.
· Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản .
b. Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống giáo viên đưa ra trong đề kiểm tra.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tích cực tìm hiểu nội dung kiến thức trả lời câu hỏi.
- Trung thực: Trung thực trong việc làm bài kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ : Trắc nghiệm + Tự luận
III. CÔNG CỤ: Câu hỏi
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
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	Vận dụng
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	1. Chăn nuôi 
	Chăn nuôi
	12
	
	10
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	0
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	2. Thủy sản.
	Thủy sản
	4
	
	2
	
	
	1
	
	1
	6
	2
	4,5

	

Tổng
	Số câu
	16
	
	12
	
	
	1
	
	1
	28
	2
	30

	
	Số điểm
	4.0
	
	3.0
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	Tỉ lệ  chung%
	70
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V.BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá
	
Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	

	1
	1.
Chăn nuôi.
	1.1.
Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
1.2.
Phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
1.3. Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ.

	Nhận biết:
- Trình bày được vai trò, triển vọng của chăn nuôi
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi.
- Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
- Nêu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.
- Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
- Nêu được các vai trò việc vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi.
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	Thông hiểu:
- Nhận thức được sở thích, sự phù hợp của bản thân với các ngành nghề trong chăn nuôi.
- Giải thích được ý nghĩa của các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi.
- Nêu được những việc nên làm, không nên làm để phòng bệnh cho vật nuôi.
- Nêu được những việc nên làm và không nên làm đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
- Nhận thức được sở thích và sự phù hợp của bản  thân với các ngành nghề trong chăn nuôi.
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	2
	2. Thủy sản.
	
2.1. Giới  thiệu về thuỷ sản
2.2. Nuôi ca ao

.
	Nhận biết:
- Trình bày được vai trò của thuỷ sản.
- Nhận biết được một số thuỷ sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta.
- Nêu được kĩ thuật thu hoạch một số loại thuỷ sản phổ biến.
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	Thông hiểu:
- Giải thích được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản.
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	Vận dụng.
- Vận dụng được kĩ thuật thu hoạch thủy sản vào thực tiễn gia đình, địa phương.
	
	
	
1
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao :
- Đề xuất được những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản của địa phương.
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	Tổng
	Tổng số câu
	16
	12
	1
	1
	30

	
	Số điểm
	4.0
	3.0
	2.0
	[bookmark: _GoBack]1.0
	10

	
	Tỉ lệ ( %)
	40
	30
	20
	10
	100%

	
	Tỉ lệ chung ( %)
	70
	30
	



VI. ĐỀ KIỂM TRA.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
Chọn 1 đáp án đúng nhất, rồi điền vào bảng sau. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm )

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
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	9
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	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
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	27
	28

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 1. Đâu không phải là vai trò của ngành chăn nuôi?
     A. Cung cấp thực phẩm                          B. Cung cấp sức kéo
     C. Cung cấp nhiên liệu                           D. Cung cấp nguyên liệu
Câu 2. Theo em công việc phòng, trị bệnh vật nuôi thuộc nhóm nghề nào?
A. Nhà chăn nuôi                                   B. Nhà nuôi trồng thủy sản
C. Nhà tư vấn thủy sản                           D. Bác sĩ thú y
Câu 3. Nếu từ nhỏ em rất thích chăm sóc chó, mèo và sơ cứu khi nó bị thương thì em có thể phù hợp với nghề nào?
      A. Làm nông            B. Nuôi bò              C. Bác sĩ thú y              D. Nuôi cá
Câu 4. Theo em, đâu không phải là yêu cầu chính đối với người lao động trong lĩnh vực chăn nuôi:
A. Có kiến thức nuôi dưỡng                    B. Có năng khiếu ăn nói
C. Biết sử dụng dụng cụ chăn nuôi          D. Yêu quý động vật nuôi
Câu 5. Giống chó có các xoáy lông ở lưng, chân có màng bơi, có 3 màu lông cơ bản là vện, đen, vàng là giống chó?
      A. Chó Ba Vì                                            B. Chó Phú Quốc
C. Chó Nhật                                              D. Chó Yorkshire
Câu 6. Phương thức chăn thả có đặc điểm gì?
A. Vật nuôi được đi lại tự do, có chuồng trại
B. Vật nuôi được đi lại tự do, không có chuồng trại
C. Vật nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp, có chuồng trại
D. Vật nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp kết hợp tự kiếm thức ăn
Câu 7. Vì sao gia súc ăn cỏ được nuôi nhiều ở khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
A. Có  nhiều cánh đồng cỏ rộng
B. Do diện tích rộng
C. Có nhiều sản phẩm phụ nông nghiệp
D. Do thức ăn dồi dào từ lúa và hoa màu
Câu 8.  Người dân ở vùng quê thường dùng phương thức chăn nuôi nào tận dụng thức ăn thừa
A. Phương thức chăn thả                          B. Phương thức công nghiệp
C. Phương thức bán chăn thả                    D. Phương thức chăn thả và bán chăn thả
Câu 9: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non?
      A. Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.
B. Chức năng hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh.
      C. Chức năng sinh sản hoàn chỉnh.
      D. Chức năng miễn dịch chưa tốt.
Câu 10: Biện pháp hữu hiệu để xử lí chất thải trong chăn nuôi, bảo vệ môi trường và góp phần tiết kiệm điện năng là?
A.  Mô hình VAC                                       B. Mô hình RVAC
      C. Lắp đặt hầm chứa khí biogas                D. Làm đệm lót sinh học
Câu 11: Việc thắp đèn sưởi ấm cho gà con được gọi là?
A. Sưởi ấm                                                 B. Ủ ấm
       C. Úm gà                                                   D. Cho vật nuôi tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên.
Câu 12: Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển của vật nuôi?
A. Thức ăn, nước uống, môi trường           B. Vắc xin, giống, môi trường.
C. Vắc xin, thức ăn, chăm sóc                    D. Nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh.
Câu 13: Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về vai trò của ngành thủy sản:
A. Cung cấp thực phẩm cho con người.
B. Tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động
C. Xuất khẩu thủy sản
D. Làm vật nuôi cảnh.
Câu 14:  Vai trò của ngành thủy sản?
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm           B. Cung cấp thực phẩm, dược liệu.
C. Cung cấp sức kéo, làm cảnh                   D. Cung cấp tinh bột, làm xiếc.
Câu 15: Đâu không phải là bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
A. Xây dựng khu bảo tồn biển
B. Hạn chế đánh bắt gần bờ
C. Không đánh bắt tôm cá vào mùa sinh sản.
D. Sử dụng kích điện, mìn để đánh bắt
Câu 16: Trong các loài cá sau, loài nào có giá trị kinh tế cao ở nước ta?
A. Cá Rô và cá basa                                     B. Cá basa và cá chép
C. Cá lăng và cá ngừ                                    D. Tất cả đều đúng.
Câu 17: Một trong những biện pháp chính để bảo vệ môi trường chăn nuôi là?
A. Quy hoạch, đưa trại chăn nuôi ra xa khu dân cư.
B. Vệ sinh chuồng nuôi, đưa chất thải chăn nuôi xuống ao hoặc sông, hồ.
C. Vứt xác vật nuôi bị chết ra bãi rác.
D. Cho chó, mèo đi vệ sinh ở các bãi cỏ hoặc ven đường.
Câu 18: Khi vật nuôi mắc bệnh chữa trị không hết, phương pháp xử lí nào dưới đây chính xác nhất?
A. Cách ly vật nuôi theo dõi thêm.                B. Bán ngay khi có thể.
C. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám.      D. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.
Câu 19: Đâu là bệnh phổ biến ở gà?
A. Bệnh tiêu chảy                                           B. Bệnh dịch tả
C. Bệnh cúm gia cầm                                     D. Cả 3 đáp án trên
Câu 20: Sản phẩm nào dưới đây được chế biến bằng phương pháp công nghiệp?
A. Nước mắm truyền thống                            B. Mắm tôm
C. Cá hộp                                                        D. Tôm chua
Câu 21: Khi bị bệnh, vật nuôi thường có những biểu hiện phổ biến nào sau đây?
A. Nhanh nhẹn, linh hoạt.                              B. Bỏ ăn hoặc ăn ít.
C. Nhanh lớn, đẻ nhiều.                                 D. Thường xuyên đi lại.
Câu 22: Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thủy sản?
A. Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn.
B. Nước ta có nhiều giống thủy sản mới, lạ.
C. Nước ta có diện tích trồng lúa bao phủ khắp cả nước.
D. Người dân nước ta cần cù, chịu khó, ham học hỏi.
Câu 23: Từ chất thải vật nuôi, người ta thường có thể sản xuất ra sản phẩm nào sau đây?
A. Khí sinh học (biogas).                               B. Nguyên liệu cho ngành dệt may.
C. Vật liệu xây dựng.                                     D. Thức ăn chăn nuôi.
Câu 24: Khu vực nào ở nước ta nuôi cá tra, cá ba sa để xuất khẩu?
A. Đồng bằng sông Hồng                               B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Đồng bằng Nam Trung Bộ                        D. Tất cả các đáp án trên

Câu 25: Đâu không phải ý nghĩa của việc khai thác nguồn lợi thủy sản?
A. Cung cấp nguồn hàng cho xuất khẩu.
B. Bảo tồn đa dạng sinh học.
C. Cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cho con người.
D. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
Câu 26: Tại sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?
A. Ngăn ngừa và tiêu diệt mầm bệnh phát sinh, tránh lây nhiễm.
B. Giữ vệ sinh chuồng trại chăn nuôi.
C. Làm sạch môi trường sống xung quanh
D. Tiêu diệt sinh vật có hại cho vật nuôi (muỗi, côn trùng).
Câu 27: Vaccine phòng bệnh là chế phẩm sinh học được chế ra từ đâu?
A. Sản phẩm trồng trọt.                                 B. Hoá chất tổng hợp.
C. Chính mầm bệnh gây ra bệnh đó.             D. Thuốc kháng sinh.
Câu 28. Người làm nghề chăn nuôi sẽ
      A. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
     B. Bảo vệ sức khỏe vật nuôi
      C. Nghiên cứu, chọn lọc và tạo ra giống vật nuôi
      D. Cả 3 đáp án trên
B. PHẦN TỰ LUẬN ( 3.0 điểm )
Câu 1 (2.0 điểm): Gia đình em có một ao nuôi cá đã nuôi được 2 năm, số cá nuôi trong ao đã đạt kích cỡ thương phẩm, và đến thời điểm hiện tại bố mẹ có dự định sẽ thu hoạch để nuôi lứa khác. Em hãy đề xuất cách thu hoạch cá trong ao, nêu rõ các yêu cầu trong quá trình thu hoạch để đảm bảo chất lượng cá ?
Câu 2 (1.0 điểm):Hiện nay, nghề nuôi trồng thủy sản đang được quan tâm đầu tư phát triển. Bằng sự hiểu biết của cá nhân, em hãy đề xuất 2 giải pháp để góp phần bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản mình trong thời gian tới ?
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	B
	A
	A
	D
	C
	C
	D
	D
	D
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	D
	A
	B
	A
	A
	B
	B
	A
	C
	A




B. PHẦN TỰ LUẬN
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	    1
	Một số biện pháp khảo:
- Đề xuất cách thu hoạch cá trong ao: Thu toàn bộ 
- Cách thu hoạch : Nêu đúng quy trình gồm 3 bước
+ Bơm tháo cạn 1/3 lượng nước.
+ Dùng lưới kéo 2-3 mẻ lưới vào các thời điểm mát trong ngày. Tát cạn bắt sạch cá
+ Cá thu được đưa vào dụng cụ chứa nước sạch có cung cấp khí oxy và vận chuyển đến nơi tiêu thụ trong ngày.
	
0,5

0,5

0,5

0,5

	     2
	+ Quản lí tốt chất thải, nước thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh. 
+  Thực hiện tốt các biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, đặc biệt là phong chống dịch bệnh.
	0.5

0.5



Phú Đông, ngày 10  tháng 04 năm 2024
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